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Bài viết này đề cập đến vài trò của AI và IA trong nền tảng của công nghệ số và đặc biệt trong kinh tế số, đồng thời chỉ ra những đặc tính khác nhau giữa AI và IA và những điểm chung của chúng. Tầm quan trọng của chúng trong quá trình sản xuất, quản lý, điều hành trong kinh tế đang đặt ra những cơ hội và thách thức mới. Nghiên cứu chỉ ra thực trạng sự phát triển của công nghệ AI và IA trên thế giới, khu vực và của Việt Nam hiện nay. Từ đó có những giải pháp và kiến nghị trong chính sách phát triển khoa học và công nghệ hiện nay.
1. Mở đâuTrong quá trình hình thành và phát triển của công nghệ số, công nghệ nền tảng đóng vai trò then chốt. Internet of thing (IoT) đóng vai trò kết nối, truyền tải thông tin giữa tổ chức, con người và sự vật. Trong kinh tế, loT kết nối trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tạo nên những giá trị lớn cho nền kinh tế. Dữ liệu lớn (Big DaTa) là đế thu thập, lưu trữ các thông tin. Đây là nhưng thông tin phức tạp và công nghệ phát triển để xử lý và khai thác chúng để tạo nên giá trị. Ngoài hai công nghệ trên, công nghệ nền tảng của công nghệ số còn có thêm hai công nghệ quan trọng đó là: Trí thuệ nhân tạo (AI) và trí tuệ tăng cường (IA). Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung trả lời cho hai câu hỏi: (1) Vai trò của AI và IA trong công nghệ số là gì, tầm quan trọng của chúng trong quá trình chuyển đổi số. (2) Sự phát triển của AI và IA trên thế giới và Việt Nam như thế nào? Ngoài ra nghiên cứu cũng nêu lên những kiến nghị trong chính sách để phát triển và ứng dụng AI và IA trong quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay.
2. Tổng quan và phương pháp nghiên cứu

2.1. Khái niệm AI và IATrí tuệ nhân tạo (AI) được viết tắt bởi cụm từ arti­ficial intelligence. AI xuất phát từ mục tiêu làm cho máy có những năng lực của trí tuệ con người, vể tổng thể AI được chia là hai nhánh chính: (1) AI bắt chước con người nghĩa là làm cho máy có những năng lực, trí tuệ con người ở mức cao và được gọi là AI tổng quát (general AI) hay AI mạnh. (2) AI nhằm tăng cường trí tuệ, năng lực con người dựa trên các phương pháp toán học, tin học nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể trong hoạt động của con người và được gọi là AI chuyên dụng (weak AI). Nhánh này đang phát triển rất mạnh và động vai trò công nghệ then 

chốt thực hiện chức năng thông minh hóa trong chuyển đổi số. Như vậy AI là công nghệ then chốt để thực hiện chuyển đổi số. AI về cơ bản là một hệ thống máy tính tái tạo nhận thức của con người bằng cách sử dụng dữ liệu được truy cập từ nhiều nguồn khác nhau. AI cũng được coi là khả năng của máy tính để nhận dạng các mẫu và thực hiện các hành động dựa trên dữ liệu có sẵn và các mô hình thống kê. Trí tuệ nhân tạo đã cho thấy hiệu suất vượt trội trong các lĩnh vực phong phú như: Nhận dạng khuôn mặt, giọng nói, quy trình giám sát sản xuất,...Trí tuệ tăng cường (IA) được viết tắt bởi cụm từ augmented intelligence có nghĩa: Trí tuệ tăng cường. Khái niệm này gắn với quá trình phát triển của Y học, nhận thức và công nghệ sinh học nhằm làm cho con người tăng tiềm năng về trí tuệ. IA chính là công cụ có thể giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của trí tuệ con người và IA chính là sự phát triển của AI. Điều đáng nói là cả AI và IA đều hướng dẫn chúng ta vào một lĩnh vực nghiên cứu được gọi là tính toán dựa trên trí tuệ. Trí thông minh tính toán là nghiên cứu về khả năng thích ứng các cơ chế để kích hoạt hoặc tạo điều kiện cho hành vi thông minh trong một môi trường phức tạp và thay đổi. về cơ bản có thể hiểu vai trò của IA như sau: (1) IA làm tăng cường nhận thức của con người dựa trên AI và con người có thể bổ sung cho nhau và cùng tồn tại theo kiểu đôi bên cùng có lợi. (2) IA giải quyết việc sử dụng hiệu quả của công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực của con người. (3) IA đặt con người là trung tâm của sự tương tác giữa con người và máy tính. (4) IA giúp con người đưa ra quyết định dựa trên những bằng chứng đã thu thập được, chẳng hạn IA giúp con người tìm đường đi và con người chỉ tập trung vào việc lái xe. (5) về mặt công nghệ, các công nghệ IA giúp khuếch đại tiềm năng con người bằng cách tăng cường lao động năng suất, giảm bớt công việc hàng ngày và nâng cao sự thoải 
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mái trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như máy bay không người lái do con người điều khiển. Lái xe trên otô tự động giúp con người thoải mái hơn trên đường cao tốc,...Có thể so sánh hai công nghệ AI và IA rằng: Trong khi AI làm cho máy có thể bắt chước hoặc thay thế chức năng nhận thức của con người thì IA chủ yếu là cùng với con người hỗ trự, tương tác lẫn nhau để thực hiện một công việc hay giải quyết vấn đề nào đó hiệu quả và năng suất hơn khi thực hiện một mình. Như vậy thông qua công nghệ AI và IA có thể giúp chúng ta thiết kê máy tính trong tương lai dựa trên ba mục tiêu: (1) Tạo ra bộ óc mới; (2) Tạo ra công cụ hỗ trợ trí óc của con người và [3] Kiểm soát và trao đổi thông tin. Ta cũng thấy rằng: các công nghệ cơ bản của cả AI và IA đều giống nhau, mục tiêu và ứng dụng của chúng về cơ bản là khác nhau. IA đặt con người là cốt lõi của hệ thống và ra quyết định, trong khi AI đặt công nghệ vào cốt lõi.Trong tương lai, công nghệ IA đang được chú trọng nhằm tìm kiếm sự hỗ trự trí tuệ của con người để vượt xa chính họ để tìm kiếm những sự phát triển mới, đồng thời IA có thể kết hợp các kết quả của các thuật toán AI và dẫn dắt con người nâng cao hiệu suất trong công việc. Chẳng hạn sử dụng IA trong phân tích thị trường, đánh giá môi trường,...
2.2. Phương pháp nghiên cứuNghiên cứu của chúng tôi dựa trên các phương pháp chủ yếu: Phương pháp nghiên cứu tổng quan nhằm nghiên cứu các khái niệm và vai trò của AI và IA trong công nghệ số và sự phát tiển của nó trên thế giới. Phương pháp thông kế và phân tích nhằm tìm ra số liệu về những hiểu biết và nghiên cứu về công nghệ AI và IA tại Việt Nam.a) Phương pháp nghiên cứu tổng quanĐầu tiên chúng tôi thu thập các nghiên cứu thông qua các trang websize có uy tín trong đó có các bài báo uy tín (Web of Science WoS), tiếp theo là các bài báo trong các tạp chí Scopus, Google scholar và một số cơ sở dữ liệu chuyên biệt LISTA với các tiêu đề hoặc từ khóa: augmented intelligence, artificial intelligence, trong thời gian từ 2015 trở lại đây.Với cách tìm này, chúng tôi tìm được kết quả như sau:

Bàng 1: Bảng kết quả thu thập dữ liệu bải nghiên cứu
Thứ tự Cơ sờ dừ liệu Từ khóa Ket quả

1 Web of Science augmented intelligence, artificial 
intelligence

11

2 Scopus augmented intelligence, artificial 
intelligence

25

3 Google Scholar augmented intelligence, artificial 
intelligence

127

4 LISTA augmented intelligence, artificial 
intelligence

2

Nguồn: Tác giả thu thậpVới kết quả trên, chúng tôi đưa thêm các tiêu chí về nội dung để sàng lọc bớt các bài có ít thông tin.Tiêu chí 1: nghiên cứu có liên quan đến công 

nghệ nền tảng của công nghệ sốTiêu chí 2: Nghiên cứu về vai trò của công nghệ AI và IA trong công nghệ số.Tiêu chí 3: Nghiên cứu về vai trò của công nghệ AI và IA trong tương lai.Phương pháp sàng lọc trên chúng tôi dừng lại ở những nghiên cứu sau khi sàng lọc ở tiêu chí 2 và 3nhằm phục vụ cho nghiên cứu của mìnhKết quả như sau
Bảng 2: Bảng kết quả thu thập dữ liêu bài nghiên cứu theo cắc tiêu chí

Thứ tự Cơ SỞ dữ liệu Từ khóa
Ket quả

Tiêu chỉ 2 Tiêu chí 3
1 Web of

Science
augmented intelligence, artificial 
intelligence

5 2

2 Scopus augmented intelligence, artificial 
intelligence

11 6

3 Google
Scholar

augmented intelligence, artificial 
intelligence

56 24

4 LISTA augmented intelligence, artificial 
intelligence

0 0

Nguồn: Tác giả thu thậpTừ các kết quả trên nhóm chúng tôi đánh giá tổng quan các bài nghiên cứu.b) Phương pháp phân tích và thống kêPhương pháp này chúng tôi sở dụng để phân tích các số liệu sau khi khảo sát về AI và IA tại Việt Nam với các đối tượng như sauThứ nhất, là các viện nghiên cứu về công nghệ số.Thứ hai, là sinh viên các trường đại học đào tạo về công nghệ số.Thứ ba, là các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng nhân lực số.Với các câu hỏi xoay quanh nội dung: (1) Hiểu biết sơ bộ về AI và IA; (2] Hiểu biết sâu về AI và IA; (3) Đã nghiên cứu về AI và IA và (4) Đã chuyển giao và sử dụng công nghệ AI và IA. Sau khi thu tập được số liệu, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích, so sánh với nghiên cứu ở phần a) từ đó đưa ra kết luận.
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luậnTừ những nghiên cứu trên, chúng tôi thu được các kết quả như sau.Thứ nhất, vai trò của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI là then chốt trong công nghệ nền tảng của công nghệ số hiện nay. Cùng với các công nghệ loT, Big Data, AI là công nghệ mà từ đó tạo nên trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người hoạt động trong một số lĩnh vực như: Nhận diện, kiểm soát hoạt động, tự động hóa,... Đây là công nghệ không thể thiểu trong quá trình sử dụng công nghệ số, đặc biệt là chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay.Thứ hai, vai trò của công nghệ trí tuệ tăng cường IA là làm tăng hiệu quả làm việc, năng suất lao động trong thời đại công nghệ số. IA tác động đến con người làm thay đổi nhận thức, trí tuệ, cơ thể đến các hoạt động liên quan, tạo nên hệ sinh thái mới ảnh 
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hưởng lớn đến giá trị của tổ chức và doanh nghiệp. Như vậy IA đang là công nghệ tạo nên sức cạnh tranh lớn trong các doanh nghiệp hiện nay. Tuy IA không phái là then chốt nhưng lại là yếu tố tạo nên sự thay đổi lớn về giá trị đó là hiệu suất làm việc.Thứ ba, công nghệ AI đang được nhiều quốc gia, tổ chức doanh nghiệp lớn đầu tư, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong quá trình sản xuất, dịch vụ, ... nhằm phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia và nền kinh tế số.Thứ tư, công nghệ IA đang được nhiều doanh nghiệp trên thế giới phát triển và trở thành một xu hương mới của công nghệ số trong các lĩnh vực sản xuất: ô tô điện, học máy (machine learning). Người ta dự đoán rang IA cùng với con người sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong tương lai.Thứ năm, AI và IA là động lực mạnh mẽ trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt là trong giáo dục và đào tạo, IA sẽ làm tăng trí thông minh của con người. Từ đó hướng đến sự kết hợp giữa sáng tạo và công nghệ để đào tạo lực lượng lao động ứng dụng công nghệ trong bối cảnh phát triển tài năng và kỹ năng của con người. Ngoài ra IA và AI còn phụ thuộc và dữ liệu và chất lượng dữ liệu để phân tích dữ liệu nhằm cải thiện việc ra quyết định của con người hoặc nâng cao khả năng sáng tạo.Thứ sáu, đến một thời điểm nào đó, trí tuệ tăng cường IA cùng với trí tuệ nhân tạo AI sẽ phát triển đến giới hạn liên quan đến phạm trù đạo đức, văn hóa của con người nên cần có chính sách đế định hướng phát triển công nghệ này cho phù hơp.
4. Thực trạng công nghệ AI và IA ở Việt Nam 
và kiến nghịNhư phân tích ở trên, trí tuệ nhân tạo AI là công nghệ then chốt trong công nghệ nền tảng phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh, các quốc gia có nền khoa học tiên tiến đã có bước đột phá về công nghệ này thì ở Việt Nam chưa sẵn sàng trong nghiên cứu và ứng dụng nó trong quá trình phát triển.Công nghệ trí tuệ tăng cường còn khá mới mẻ đối với Việt Nam, hầu như ở Việt Nam, khái niệm này còn chưa được đề cập trong nghiên cứu cũng như trongđào tạo.Theo khảo sát của chúng tôi về các cấp độ hiểu biết về AI và IA tại các doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về cô nghệ số Việt Nam co số liệu sau đây
Bàng 3: Tỉ lệ biêu bỉét, nghiên cứu và vện dụng các công nghệ AI và ỈA tại Việt Nam (<M>)

Hiểu biết sơ bộ Hiểu biết sâu Đã nghiên cứu Đã sử dụng
AI 87 54 8 2
IA 9 5 0 0

Nguồn: Tác già tổng hợpTừ bảng trên cho thấy:

Mức độ, nhận thức tầm quan trọng của các công nghệ nền tảng AI và IA tại Việt Nam còn quá thấp chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đây là một thực tiễn mà các nhà quản lý cẵn quan tâm.Kiến nghị: Qua phân tích ở trên, nhóm tác giả đưa ra các kiến nghị như sauThứ nhất, đối với bộ Khoa học và Công nghệ, cần có những chính sách về nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ AI và IA nhằm thu hút nguồn nhân lực về các lĩnh vực nghiên cứu này ngay tư bây giờ. Cần có chính sách đầu tư trọng điểm về nghiên cứu các công nghệ này nhằm tạo ra động lực trong nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này.Thứ hai, Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần coi đào tạo công nghệ nền tảng nói chung, cong nghệ AI và IA nói riêng là một chiến lược quốc gia trong quá tringh chuyển đổi số nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực công nghệ này.
5. Kêt luậnTrí tuệ nhân tạo và trí tuệ tăng cường đang là xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới và khu vực. AI đang là then chốt trong công nghệ nền tảng của công nghệ số vì nểu không có công nghệ này thì công nghệ số và chuyển đổi số không thể thành công. Trí tuệ tăng cường IA đang là động lực nhằm tạo nên hiệu suất cao trong làm việc của chiến lược công nghệ. Phát triển công nghệ AI và IA sẽ nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Sự thành công của mỗi quốc gia, tổ chức hay doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào công nghệ này trong tương lai./.
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